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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          – C ủ t         t  : 

C            :                           

Bà Nguyễn Ng c Mai 

Ông Nguyễ  Vă  Huỳnh 

Ô g Đào M    Đ  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà L    ị Hươ g –   ư                    t    B    

Dươ g. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 

Ô g P    Vă     g – K ể  s t v   . 

Trong các ngày 19 và 25 t   g 12  ă  2017, t i trụ sở Tòa án nhân dân 

t    B    Dươ g xét xử phúc th m công khai vụ án thụ lý số 46/2017/TLPT-

HNGĐ  gày 30/10/2017 về việ  “tr      ấ   y     và chia tài sả       y    ”. 

Do Bả              và g   đ    sơ t    số: 28/2017/HNGĐ-ST ngày 20 

t   g 9  ă  2017  ủ   oà             t ị xã B, t    B    Dươ g bị     g   o. 

Theo Quyết đị   đư  vụ án ra xét xử số 38/2017/QĐPT-HNGĐ ngày 28 

tháng 11  ă  2017, giữ      đươ g sự:  

- Nguyên đơn: Ô g Nguyễ  Hoà g  , s     ă  1964; đị     : Số 48, ấ  

A, xã N, t ị xã B, t    B    Dươ g,  ó  ặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà P      ị 

Thu G – Luật sư Vă      g Luật sư C t uộ  Đoà  Luật sư t    B    Dươ g, có 

 ặt. 

- Bị đơn: Bà Đỗ   ị M   O, s     ă  1964; đị     : K u   ố 3,   ườ g 

M, t ị xã B, t    B    Dươ g; đị              : Số 48, ấ  A, xã N, t ị xã B, t  h 

B    Dươ g,  ó  ặt. 

Bản án số 48/2017/HNGĐ-PT 

Ngày 25-12-2017 

V/v tranh chấ   y     và      tà  

sản khi ly hôn
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- Người kháng cáo: Nguy   đơ  ông Nguyễn Hoàng T và bị đơ  bà Đỗ Thị 

Mai O. 

NỘI D NG V   N: 

Theo đơ    ởi kiện ngày 23/11/2016, bản tự khai và lời khai trong quá 

trình tham gia tố tụng t i cấ  sơ t  m, nguy   đơ    g Nguyễn Hoàng T trình 

bày: 

- Về hôn nhân: Ông T và bà O chung sống với nhau từ  ă  1991,  ó đă g 

ký kết hôn vào ngày 26/12/1991 t i Ủy ban nhân dân xã M, huyện B (nay là 

  ường M, thị xã B), t    B    Dươ g,           oà  toà  tự nguyện. Vợ 

chồng chung sống h nh phúc một thời gian thì bắt đầu phát sinh nhiều mâu 

thuẫn, bất đồng qu   đ ể , t ường xuyên cãi vã. Cả     đã  ố gắng hàn gắn 

  ư g     g  ó  ết quả. Từ  ă  2011 đến nay, ông T và bà O sống chung một 

  à   ư g     g     qu   t  ,   ă  só     u   ư vợ chồng. Nhận thấy tình 

cảm vợ chồng không còn, mụ  đí                g đ t được nên ông T khởi 

kiệ  y u  ầu được ly hôn với bà O. 

- Về con chung: Quá trình chung sống, ông T và bà O có 01 con chung tên 

là Nguyễ  Đỗ Hoà  D, s     ă : 1992. H ện chị D đã trưởng thành nên ông T 

    g y u  ầu        x   x t g ải quyết. 

- Về tài sản chung: Ông T không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Đối vớ  y u  ầu   ản tố của bà O về chia tài sản chung, ông T có ý kiến 

  ư s u:    

- Diệ  tí   đất 16.912,4m
2
 thuộc Thửa đất số 145, Tờ bả  đồ số 15:  

Đất có nguồn gốc là của mẹ ruột ông T là bà Nguyễn Thị L tặng cho riêng 

ông T vào  ă  2005. Ngày 28/11/2005, UBND  uyện B cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử sụ g đất (GCNQSDĐ) số AD 608268, vào sổ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụ g đất số H00767 cho hộ ông Nguyễ  Hoà g  . Nă  2016, ông T 

làm thủ tục chuyển mục đí   sử dụ g đối với 100m
2
 đất trồ g   y   u  ă  t à   

đất ở (ghi nợ tiền sử dụ g đất). Ngày 03/6/2016, Sở  à   guy   và M   trường 

t    B    Dươ g  ấp l i Giấy chứng nhận quyền sử sụ g đất số CB 949712, vào 

sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất số CS06717 cấp cho cá nhân ông T 

đứ g t  . Đ y  à tà  sản riêng của ông T, ông T     g đồng ý yêu cầu của bà O 

về việc chia diệ  tí   đất nêu trên. 

- Tài sản gắn liền với Thử  đất số 145: 

+ 01  ă    à  ấp 4 xây dựng khoả g  ă  2005: K   x y   à, bà L cho 

150.000.000 đồng, chị ruột của ông T   o 50.000.000 đồng, ông Đỗ Bá K (cha 
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bà O) cho 200.000.000 đồng, khoản còn l i là tiền của vợ chồng. Tổng cộng số 

tiề  x y   à  à 500.000.000 đồng. Mặc dù ông K  ó   o 200.000.000 đồng xây 

dự g   à   ư g v    g K     g t ừa nhậ  đã b   x   t  tải hiệu Huyndai, Biển 

số 61H-8330 cho vợ chồng ông T, bà O nên ông T cấn trừ vào khoản tiền cho 

xây nhà và khoả  đó t uộc quyền sở hữu riêng của ông T. Ông T     g đồng ý 

yêu cầu chia ½ giá trị  ă    à   o bà O. 

+ 03 chuồng heo, 01 chuồng gà: Là tài sản chung của vợ chồng; 

Ông T đồng ý cho bà O tháo dỡ 03 chuồng heo, còn chuồ g gà để l i cho 

ông T sử dụng.   

- Các xe ôtô tải Biển số 61C - 124.52, 61C - 128.64 và 61H - 9361: Đ y  à 

tài sản chung của vợ chồng, ông T đồng ý chia cho bà O 1/3 giá trị, ông T lấy 

giá trị bằng tiền, bà O lấy hiện vật và có trách nhiệm hoàn l i phần giá trị tài sản 

cho ông Tr ng. 

- Về nợ chung: Ông T tự khai không có, không yêu cầu Tòa án xem xét 

giải quyết. 

 * Trong Đơ  phản tố  gày 14/12/2016, Đơ    ản tố bổ su g  gày 

14/8/2017, bản tự khai và lời khai trong quá trình tham gia tố tụng t i cấ  sơ 

th m, bị đơ  bà Đỗ Thị Mai O trình bày: 

- Về hôn nhân và con chung: Bà O thống nhất với lời trình bày của ông T. 

Bà O đồ g    y     t  o y u  ầu  ủa ông Tr ng. 

- Tài sản chung của vợ chồng: Quá trình chung sống, bà O và ông T t o lập 

được số tài sản chung gồm: 

+ Diệ  tí   đất 16.912,4m
2
 thuộc Thửa đất số 145, Tờ bả  đồ số 15:  

Đất có nguồn gốc của mẹ ruột ông T tên Nguyễn Thị L (đã   ết  ă  2013). 

Sau khi kết      ă  1991, bà O về ở tr   đất tranh chấ    o đế    y. Nă  

2003, bà L      đất làm 07 phần bằ g    u   o 07  gười con: Bà Nguyễn Thị 

Ánh M, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Thu H, bà Nguyễn Thị S, ông Nguyễn 

Hoàng T, bà Nguyễn Thị Ánh U và ông Nguyễ  Vă    . V ệc bà L      đất cho 

các con không lậ  t à   vă  bản.   

Người em thứ 10 của ông T là bà U có bán phầ  được chia cho vợ chồng 

bà O, ông T vớ  g   20 (     ươ )  ượng vàng. Bà O trực tiếp giao vàng cho bà 

U. Việc này không có lậ  t à   vă  bản. Bà O  ũ g     g  ó tài liệu, chứng cứ 

gì chứng minh cho việ   ày. 04  gười chị em của ông T đượ       đất là bà M, 

bà C, bà S và ông Th bán phầ  đất đượ         o  gười chị tên H (hiệ  đị    ư 

ở Austr    ). S u đó bà H bán tất cả (tức 05 phầ  đất) cho vợ chồng ông T với 
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giá 100  ượng vàng. Việ            đất và chuyể    ượng giữa các anh chị em 

tro g g   đ        g  ó  ậ  t à   vă  bản. Vợ chồng bà O, ông T  ũ g     g 

 ó và g để trả cho bà H cùng 01 lúc mà trả dần, trả   o đế   ă  2012 t    ết 

nợ. Việc chuyể    ượ g đất giữa bà H và vợ chồng bà O, ông T  ũ g   ư v ệc 

trả gó  100  ượ g và g  ũ g     g  ó  ậ  t à   vă  bả . Hà g  ă , bà H về 

 ước thì vợ chồng bà O, ông T đư  trực tiếp cho bà H.  

Nă  2005, bà L  à  t ủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho ông T, bà O có biết   ư g     g  ó     ế  g  v   g ĩ  à   ư  trả hết tiền 

 u  đất,  ơ   ữa vợ chồ g t   tưởng nhau. K   đất vào quy ho ch, vợ chồng 

cùng ký tên vào hồ sơ đền bù và cùng ký nhận tiền. Số tiề  đền bù dùng trả ngân 

 à g ( o trướ  đó vợ chồng vay ng    à g để trả bà H). 

Việc ông T yêu cầu UBND thị xã B đí     í   t   g t   về  gười sử dụng 

đất tr   GCNQSDĐ từ hộ ông Nguyễn Hoàng T sang cá nhân ông Nguyễn 

Hoàng T và xin chuyển 100m
2
 trồ g   y   u  ă  s  g đất ở thì bà O không biết. 

Bà O không có ý kiến gì về những việc này. 

Bà O x   định diệ  tí   đất tranh chấp là tài sản chung của vợ chồng, yêu 

cầu được chia ½ diệ  tí   đất, chia bằng hiện vật. 

+ Tài sản gắn liền với Thử  đất số 145: 

- 01  ă    à  ấp 4 diện tích 220m
2
: Nhà xây dự g  ă  2005, tổng số tiền 

bỏ r  để x y   à  à 500.000.000 đồ g, tro g đó  ủ  bà L   o 150.000.000 đồng, 

ông Kiệ    o 200.000.000 đồng, còn l   150.000.000 đồng là tiền của vợ chồng 

dành dụ  và  ượn củ  bà H (đã trả xong). Việc cha mẹ hai bên cho tiền không 

lậ  t à   vă  bản. 

- 03 chuồng tr     ă   u     o: Mỗi tr i diện tích khoảng 200m
2
, xây dựng 

 ă  2000. C uồng tr i xây dự g để   ă   u     o     và   o t ịt với số  ượng 

lớn. 

- 01 chuồng tr     ă   u   gà,   ện tích khoảng 200m
2
, chuồng tr i xây 

dự g để   ă   u   gà Đ  g  ảo với số  ượng lớn (khoảng 2.000 con). 

Hiện nay, vì bảo vệ     trường nên các tr    ày     g   ă   u   số  ượng 

lớ  được, hiện ch  còn nuôi số  ượ g ít   o, gà Đ  g  ảo và dê.    

Bà O yêu cầu được chia ½ giá trị nhà ở, chuồng tr i. 

Các cây trồng, công trình phụ khác gắn liền với Thử  đất số 145: Bà O 

không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

- Xe tải: Có 03 chiếc: 
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+ 01 xe ôtô tải, Biển số 61C1-124.52  o bà Đỗ Thị M   O đứng tên trên 

giấy đă g   ;  

+ 01 xe ôtô tải, Biển số 61C-128.64 do ông Nguyễn Hoàng T đứng tên trên 

giấy đă g   ; 

+ 01 xe ôtô tải, Biển số 61H-9361 do ông Nguyễn Hoàng T đứng tên trên 

giấy đă g   . 

Hiện bà O đ  g quản lý sử dụng các xe ôtô tải nêu trên vào việc mua bán 

thứ  ă  g   sú .  

Bà O yêu cầu      đ   g   trị xe, bà O nhận xe và chịu trách nhiệm hoàn trả 

phần giá trị cho ông Tr ng. 

2.3. Về nợ chung: Không có. 

T i Bả              và g   đ    sơ t  m số: 28/2017/HNGĐ-ST ngày 20 

t   g 9  ă  2017  ủa Toà án nhân dân thị xã B, t    B    Dươ g quyết định:  

“1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Nguyễn Hoàng T và bà Đỗ 

Thị Mai O. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơ  bà Đỗ Thị M   O đối 

vớ   guy   đơ    g Nguyễn Hoàng T về việc phân chia tài sản khi ly hôn. 

Phân chia tài sả    ư s u: 

2.1. Về đất và tài sản gắn liền vớ  đất:  

- Ông Nguyễn Hoàng T được quản lý, sử dụng diện tích 15.712,4m
2
 ( ười 

 ă   g   , bảy tră   ười hai ph y bố    t vu  g), tro g đó  ó: 300 
2
 đất ở 

(100m
2
 đất ở còn ghi nợ tiền sử dụ g đất); 13.635,88m

2
 đất trồ g   y   u  ă ; 

1.255,02m
2
 hành lang bảo vệ đườ g đ ện và 521,5m

2
 hành lang bảo vệ đường 

bộ (ký hiệu A tr   sơ đồ bản vẽ kèm theo). 

Ông Nguyễn Hoàng T được sở hữu: 

+ 01 nhà cấp 4 diện tích 211,4m
2
 (ký hiệu A6 tr   sơ đồ bản vẽ kèm theo); 

+ 01 chuồng gà diện tích 254,8m
2 
(ký hiệu A1 tr   sơ đồ bản vẽ kèm theo); 

+ 01 chuồng heo diện tích 194,4m
2 

(ký hiệu A2 tr   sơ đồ bản vẽ kèm 

theo); 

+ 01 chuồng heo diện tích 236,4m
2 

(ký hiệu A3 tr   sơ đồ bản vẽ kèm 

theo); 

+ 01 chuồng heo diện tích 333,2m
2 

(ký hiệu A4 tr   sơ đồ bản vẽ kèm 

theo). 
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Ông Nguyễn Hoàng T được sở hữu cây trồng, các công trình phụ gắn liền 

với diệ  tí   đất được chia.  

- Bà Đỗ Thị Mai O được quản lý, sử dụng diện tích 1.200m
2
 (một nghìn, 

    tră    t vu  g), tro g đó  ó: 95 
2
 hành lang bảo vệ đường bộ, 1.105 m

2
 

đất trồ g   y   u  ă  (ký hiệu B tr   sơ đồ bản vẽ kèm theo). 

Bà Đỗ Thị M   O được sở hữu cây trồng, các công trình phụ gắn liền với 

diệ  tí   đất được chia. 

Diệ  tí   đất ông Nguyễ  Hoà g  , bà Đỗ Thị M   O được quản lý, sử 

dụng thuộc Thửa đất số 145, Tờ bả  đồ số 15, t a l c t i ấp A, xã N, thị xã B, 

t    B    Dươ g. 

2.2. Về xe ôtô tải:  

- Bà Đỗ Thị M   O được sở hữu xe ôtô tải hiệu Mitsubishi, biển số 61C-

124.52. 

- Ông Nguyễn Hoàng T được sở hữu xe ôtô tải hiệu Mitsubishi, biển số 

61C-128.64 và xe ôtô tải hiệu Kia, biển số 61H-9361. 

2.3. Ông Nguyễn Hoàng T có trách nhiệm hoàn l i cho bà Đỗ Thị Mai O 

khoản giá trị tài sản chênh lệ    à: 383.785.500 đồng  (b  tră  t    ươ  b  

triệu, bảy tră  t    ươ   ă   g   ,  ă  tră  đồng)”. 

Ngoài ra, Tòa án cấ  sơ t  m còn quyết định về án p í sơ t  m, chi phí 

th   đị  , định giá; trách nhiệm chậm thi hành án và quyền kháng cáo của các 

đươ g sự. 

Sau khi xét xử sơ t   ,  gày 02/10/2017  guy   đơ  ông Nguyễn Hoàng 

T  ó đơ      g   o toà  bộ bả     sơ t  m; ngày 03/10/2017, bị đơ  bà Đỗ 

Thị Kim O  ó đơ      g   o  ột phần bản án sơ t  m về chia tài sản chung là 

quyền sử dụ g đất. Các ngày 13/11/2017, 21/11/2017 ông T  ó đơ      g   o 

bổ sung và ngày 27/11/2017, ông T rút một phần kháng cáo về quan hệ hôn 

nhân, giữ nguyên kháng cáo về chia tài sản chung. Ngày 30/11/2017, bà O có 

đơ      g   o bổ sung yêu cầu Tòa án cấp phúc th m xem xét chia tài sản 

chung là quyền sử dụ g đất và tài sản gắn liền với đất. 

T i phiên tòa phúc th m,  guy   đơ  g ữ  guy   việc rút một phần y u  ầu 

    g   o về quan hệ hôn nhân và x   định ch  kháng cáo về phần tài sản; bị 

đơ  g ữ nguyên yêu cầu kháng cáo bổ sung. C   đươ g sự     g t ỏ  t uậ  

đượ  vớ     u về v ệ  g ả  quyết vụ   . 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ   guy   đơ  – Luật sư P  m 

Thị Thu G trình bày: Nguy   đơ  x   định phầ  đất đ  g tr      ấp là tài sản 
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  u g   ư        ủa các anh chị    tro g g   đ            g đồng ý chia cho 

bà O. Bà O  ũ g t ừa nhậ  đất tranh chấ  trướ  đ y bà L đã        o 07  gười 

 o  tro g đó  ó ông T mỗ   gười một phần bằng nhau. Bà O cho rằng vợ chồng 

bà đã  u  06 phầ  đất được chia của các chị em của ông T   ư g     g  ó 

chứng cứ chứng minh. Vì vậy, đề nghị Hộ  đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu 

cầu của ông T và bác yêu cầu phản tố của bà O. 

Ý kiến củ  đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân t    B    Dươ g:  

Về tố tụ g: Nhữ g  gười tiến hành tố tụng và nhữ g  gười tham gia tố 

tụng đã t ực hiện quyề  và  g ĩ  vụ theo đú g quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

Về  ộ   u g: T i Tòa án cấp phúc th m, ông T và bà O cung cấp chứng cứ 

mới là “Hợ  đồ g  ượn tiề ” (ngày 28/11/2003 giữa bà Nguyễn Thị Thu H và 

ông Nguyễn Hoàng T được công chứng số 1043 quyển số 02 TP/CC-

SC /HĐGD t i Phòng Công chứng số 1 t    B    Dươ g t ể hiện ông T  ượn 

của bà H 100 cây vàng 9
T
5 (một tră  cây vàng chín tuổ  rưỡ ). Đồng thời bà O 

cung cấ  “Hợ  đồ g t ươ g  ượ g”  gày 14/5/2009 và  gày 26/3/2011. Bà O 

x   đị   đ y  à số vàng mà bà O và ông T nợ bà H do mua phầ  đất đ  g tr    

chấ . Do đó,  ầ  đư  bà Nguyễn Thị Thu H vào tham gia tố tụng với tư      

 gười có quyền lợ ,  g ĩ  vụ      qu   để làm rõ vấ  đề này. 

Mặt khác, nă  2005, ông T được bà L tặng cho phầ  đất đ  g tr      ấp 

và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất cấp cho hộ ông Tr ng. Hộ ông 

T gồm ông T và con gái là Nguyễ  Đỗ Hoài D. Tòa án cấ  sơ t        g đư  

bà D vào tham gia tố tụng vớ  tư       gười có quyền lợ ,  g ĩ  vụ liên quan là 

vi ph m tố tụng. 

Vì vậy, đề nghị Hộ  đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của 

 guy   đơ  và bị đơ , hủy một phần bả     sơ t  m về tranh chấp tài sản 

chung. 

Về phần quan hệ hôn nhân: Ông T đã rút     g cáo, bà O không kháng cáo 

    đề nghị đ        một phần yêu cầu kháng cáo củ   guy   đơ  về quan hệ 

hôn nhân. 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ có t i hồ sơ đã được th m tra t i phiên 

t  ,  ă   ứ vào ý kiến củ  đươ g sự, Luật sư, đ i diện Viện Kiểm sát t nh Bình 

Dươ g và kết quả tranh luận t i phiên tòa: 

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

 [1] Xét kháng cáo củ   guy   đơ    g Nguyễn Hoàng T:  ro g đơ  

kháng cáo ngày 02/10/2017, ông Nguyễn Hoàng T kháng cáo toàn bộ bả     sơ 
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th  .  uy      , tro g đơ      g   o bổ sung ngày 13/11/2017, 21/11/2017, t i 

Biên bản làm việc ngày 27/11/2017 và t i phiên tòa phúc th m, ông Nguyễn 

Hoàng T rút  ột   ầ      g   o về qu    ệ          và x   định ch  kháng 

cáo về tài sản. Do đó,  ă   ứ Đ ều 284; đ ểm c khoả  1 Đ ều 289  ủ  Bộ  uật  ố 

tụ g     sự, Hộ  đồ g x t xử đ        xét xử phúc th m  ột   ầ      g   o  ủ  

 guy   đơ  về quan hệ hôn nhân. 

[2] Xét nội dung kháng cáo củ   guy   đơ  và bị đơ  về chia tài sản 

chung: 

[3] Nguy   đơ  kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc th m xem xét không 

chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơ  đối với việc phân chia tài sản chung. Bị 

đơ  kháng cáo một phần bả     sơ t  m yêu cầu cấp phúc th m x   định diện 

tí   đất 16.912,4m
2
 thuộc Thửa đất số 145, Tờ bả  đồ số 15 t a l c t i xã N, thị 

xã B, t    B    Dươ g là tài sản chung và yêu cầu chia ½ diệ  tí   đất cùng tài 

sản gắn liền vớ  đất. 

[4] Xét nguồn gố  đất nêu trên thấy rằng: T i Tòa án cấ  sơ t  m và phúc 

th m,  guy   đơ  và bị đơ  đều thừa nhận diện tích đất 16.912,4m
2
 thuộc Thửa 

đất số 145, Tờ bản đồ số 15 t a l c t i xã N, thị xã B, t    B    Dươ g có nguồn 

gốc của bà Nguyễn Thị L là mẹ ruột củ   guy   đơ , khi còn sống bà L có chia 

07 phần bằng nhau cho 07 người con gồm: Bà Nguyễn Thị Ánh M, bà Nguyễn 

Thị C, bà Nguyễn Thị Thu H, bà Nguyễn Thị S, ông Nguyễn Hoàng T, bà 

Nguyễn Thị Ánh U và ông Nguyễ  Vă     (chết  ă  1995). Việc bà L      đất 

cho các con không lậ  t à   vă  bản. T i cấ  sơ t  m,  guy   đơ  x   định đ y 

là tài sản riêng của  guy   đơ , t i cấp phúc th m  guy   đơ  x   đị   đ y là 

tài sản riêng củ  g   đ     guy   đơ   o  guy   đơ  đ i diện các chị em trong 

g   đ    đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất. Bị đơ  x   định diện 

tí   đất nêu trên là tài sản chung của vợ chồng,  o s u     được chia một phần 

quyền sử dụ g đất của bà L, vợ chồng bị đơ  đã nhận chuyể    ượng phần đất 

của bà Nguyễn Thị Ánh U được chia (01 phần) và 04 phầ  đất của chị em 

 guy   đơ    uyể    ượng cho bà Nguyễn Thị Thu H và đất củ  bà H được 

chia, s u đó bà H   uyể    ượng l i 05 phần cho vợ chồng bị đơ  vào  ă  

2003,  o đó đ y     g còn là tài sản chung của g   đ     guy   đơ   ữa.  

[5] T i tòa cấp phúc th m, trong buổi làm việc ngày 27/11/2017, nguyên 

đơ  có xuất trình cho Tòa án bản sao “Hợ  đồ g  ượn tiề ”  gày 28/11/2003 

giữa b     o  ượn là bà Nguyễn Thị Thu H và b    ượn là ông Nguyễn Hoàng 

T được công chứng số 1043 quyển số 02 TP/CC-SC /HĐGD t i Phòng Công 

chứng số 1 t    B    Dươ g. Nguy   đơ  và bị đơ  đều thừa nhận bản chính 

hợ  đồ g  ượn tiền do bị đơ  giữ. Ngày 29/11/2017, bị đơ  đ   bản chính 
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Hợ  đồ g  ượn tiề      đối chiếu nội dung bản sao “Hợ  đồ g  ượn tiề ” 

ngày 28/11/2003 giữa bà Nguyễn Thị Thu H và ông Nguyễn Hoàng T được 

công chứng số 1043 quyển số 02 TP/CC-SC /HĐGD t i Phòng Công chứng số 

1 t    B    Dươ g do  guy   đơ  nộp,        đã đối chiếu hai bản hợ  đồng có 

cùng nội dung thể hiện ông T  ượn của bà H 100 cây vàng 9
T
5 (một tră    y 

vàng chín tuổ  rưỡi). Ngoài ra, bị đơ  còn cung cấp thêm chứng cứ là “Hợp 

đồ g t ươ g  ượ g”  gày 14/5/2009 và  gày 26/3/2011 về việc trả vàng có chữ 

ký củ   guy   đơ , bị đơ  và bà H. Bị đơ  x   đị   đ y t ực chất không phải là 

hợ  đồ g  ượn tiền mà là thỏa thuận về số vàng mà  guy   đơ  và bị đơ  còn 

nợ bà H sau khi đã trả 20   y và g   o bà H để mua l i 05 phầ  đất và số vàng 

 ày đế   ă  2012 đã trả hết theo hợ  đồ g t ươ g  ượng.   t “Hợ  đồ g  ượn 

tiề ” t ấy rằng: Mặ   ù  gày, t   g,  ă  s   , số chứng minh nhân dân trong 

hợ  đồng khác vớ   gày, t   g,  ă  s    và số chứng minh nhân dân của 

 guy   đơ    ư g  guy   đơ  thừa nhận t i thờ  đ ể   ă  2009  guy   đơ  

và bà H có ký công chứng hợ  đồ g  ượ  100  ượng vàng của bà H   ư g 

 ượ  để  à  ă        o   ,     g   ải là nhận chuyể    ượ g đất và đến nay 

  ư  trả nợ. Đồng thời,  guy   đơ  x   định chữ    tro g     “Hợ  đồng 

t ươ g  ượ g”  à  ủa  guy   đơ , bị đơ  và bà H. Xét thấy, những tài liệu này 

mới phát sinh t i cấp phúc th m và   ư  được xem xét làm rõ t i cấ  sơ t  m. 

Đồng thời, t i Tòa án cấ  sơ t  m, bị đơ  khai có việc nhận chuyể    ượng đất 

với bà Nguyễn Thị Thu H và thanh toán bằng vàng   ư g         ấ  sơ t  m 

không làm rõ việc chuyể    ượng  ày   ư t ế nào và  ũ g     g đư  bà 

Nguyễn Thị Thu H tham gia vụ án vớ  tư       à  gười có quyền lợ ,  g ĩ  vụ 

li   qu   để làm rõ mối quan hệ chuyể    ượ g đất   y v y  ượn vàng, tiền để 

x   định sự thật khách quan của vụ án là còn thiếu sót. 

 [6] Ngoài ra, xét việc tham gia tố tụng của Nguyễ  Đỗ Hoài D, thấy rằng: 

Ngày 28/11/2005, UBND huyện B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất số 

H00767 cho hộ ông Nguyễn Hoàng T. T i thờ  đ ểm này, trong Sổ hộ kh u của 

 guy   đơ  có t    guy   đơ  và con gái là Nguyễ  Đỗ Hoài D. Tòa án cấ  sơ 

th m có lấy lời khai của chị D vớ  tư      là  gười có quyền lợ ,  g ĩ  vụ liên 

quan (bút lụ  218)   ư g tro g qu  tr    g ải quyết vụ án Tòa án cấ  sơ t  m 

    g đư  chị Nguyễ  Đỗ Hoài D tham gia tố tụng là   ư  đảm bảo quyền lợi 

củ  đươ g sự t  o quy định t   Đ ều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[7] Về việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T i cấ  sơ t  m 

và t i phiên tòa phúc th m,  guy   đơ  và bị đơ  x   định mặc dù bị đơ  không 

chuyển hộ kh u về địa ch  t ường trú ở số 48, ấp A, xã N, thị xã B, t nh Bình 

Dươ g   ư g từ khi nguyên đơ   ưới bị đơ  vào  ă  1991 t   bị đơ  theo 

nguyên đơ  về nhà củ   guy   đơ  ở  ù g  guy   đơ , s     o ,  à  ă       
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doanh, sinh sống ổ  định trên phầ  đất  ày   o đến nay, khi thế chấp quyền sử 

dụ g đất để vay tiề   g    à g t    guy   đơ , bị đơ  và con chung là chị D 

cùng ký tên vào hợ  đồng, khi nhận tiề  đề  bù đất thì vợ chồng nhận   ư g     

 guy   đơ   à  t ủ tục chuyển quyền sử dụ g đất từ hộ g   đ    s  g         

thì bị đơ  và   ị D đều không biết. Mặt khác, vào ngày 22/11/2017 và ngày 

07/12/2017, Tòa án cấp phúc th m nhậ  đượ  “Đơ  đề nghị giải quyết”  ủa bà 

Nguyễn Thị Thu H và bà Nguyễn Thị Ánh U đều đ  g đị    ư t i Australia. 

Ngày 18/12/2017, Tòa án cấp phúc th m nhậ  đượ  đơ   ủa bà Nguyễn Thị Ánh 

M, bà Nguyễn Thị B ch C và bà Nguyễn Thị S (là các chị em ruột của ông T ở 

Việt Nam). Nội dung đơ  x   định quyền sử dụ g đất tranh chấp giữa nguyên 

đơ  và bị đơ   à tà  sản chung của các anh chị em củ   guy   đơ    ư      , 

 guy   đơ      là  gười t m thờ  đ i diệ  đứng tên trên giấy chứng nhận quyền 

sử dụ g đất,  o đó việc cấ  sơ t  m chia quyền sử dụ g đất này cho bị đơ   à  

ả    ưở g đến quyền lợi của h . Gử   è  t  o đơ   à bản sao Vă  bản xác nhận 

và cam kết (về tài sản chung) ngày 27/5/2015 có chữ ký và dấu vân tay của bà 

Nguyễn Thị Ánh M, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị Thu H, bà Nguyễn Thị S, 

bà Nguyễn Thị Ánh U và ông Nguyễn Hoàng T. Vă  bả  được lập thành 06 bản 

chính, mỗ   gườ   ó t   tro g vă  bản giữ 01 bản chính. T i phiên tòa phúc 

th m,  guy   đơ  x   đị   vă  bản này được lập sau khi đất có sự biế  động 

giảm diện tích do một phần diện tích đất bị   à  ước thu hồi. Xét, thờ  đ ểm lập 

vă  bản xác nhận và cam kết  ày  à trước khi lập thủ tụ  x   đí     í   g ấy 

chứng nhận quyền sử dụ g đất từ hộ g   đ    qu           guy   đơ .   i phiên 

tòa sơ t     guy   đơ      g  ó  ộp chứng cứ này và t i cấp phúc th m 

 guy   đơ      g xuất tr    được bản chính vă  bản xác nhận và cam kết, còn 

bị đơ  t       g b ết vă  bản này lập khi nào. Do đó, cần làm rõ nội dung vă  

bản xác nhận và cam kết  ũ g   ư thu thập thêm chứng cứ có liên quan từ bà M, 

bà C, bà H, bà S, bà U đồng thời xem xét l i toàn bộ các chứng cứ có liên quan 

đến quá trình quản lý, sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất từ hộ gia 

đ    bà L qua hộ g   đ     ủ   guy   đơ  và việc chuyển từ hộ g   đ    nguyên 

đơ  sang cá nhân  guy   đơn để làm sáng tỏ nội dung vụ án. 

[8] Xét yêu cầu tham gia vào vụ án của các chị     guy   đơ  t ấy rằng: 

T i phiên tòa phúc th m,  guy   đơ  và bị đơ  đều x   đị   trước khi chết, bà 

L không còn tài sản nào khác ngoài tài sả  đ  g tr      ấp. Vì vậy, cần thu thập 

thêm chứng cứ, tiế   à   đối chất giữ      b   đươ g sự với các chị em của 

 guy   đơ  là cần thiết để làm rõ có sự thỏa thuận phân chia tài sản chung giữa 

nhữ g  gười thừa kế của bà L hay không,             ư t ế nào, có sự chuyển 

  ượng phầ  được chia giữa các bên đươ g sự với các chị em củ   guy   đơ  

hay không để từ đó  ó  ơ sở x   x t tư      t    g   tố tụ g  à  gười có quyền 
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lợ ,  g ĩ  vụ liên quan của nhữ g  gười này. Mặt khác, trong quá trình giải 

quyết vụ án t i cấ  sơ t  m, Tòa án cấ  sơ th m có làm việc với bị đơ  về việc 

triệu tập các chị    tro g g   đ     guy   đơ    ư g bị đơ  không yêu cầu 

triệu tập nhữ g  gười này nên cấ  sơ t  m     g đư     tham gia vào quá trình 

tố tụng t i Tòa án cấ  sơ t  m để làm sáng tỏ nội dung vụ án là còn có thiếu sót, 

làm ả    ưở g đến quyền lợi hợp pháp củ      b   đươ g sự.  

[9] Về nhậ  định của Tòa án cấ  sơ t    đối với phần tài sản gắn liền với 

đất  à  ă    à  ấp 4 xây dự g  ă  2005: Cấ  sơ t  m nhậ  định nguy   đơ  và 

bị đơ  đều x   định số tiền xây n à  à 500.000.000 đồ g tro g đó mẹ ruột 

 guy   đơ    o 150.000.000 đồng và cha ruột bị đơ    o 200.000.000 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, trong hồ sơ vụ án không thể hiện Tòa án cấp 

sơ t  m có làm việc với ông K (cha ruột bị đơ ) về số tiền 200.000.000 đồng 

này. Tuy nhiên, t i dòng thứ 01, 02, 03 từ trên xuống trang số 09 của bả     sơ 

th m nhậ  định: “Qua làm việc, ông K xác nhận có cho vợ chồng con gái tiền 

xây nhà, việc tặng cho không lập thành văn bản. Nay vợ chồng ông T, bà O phát 

sinh tranh chấp, ông K không có yêu cầu gì đối với khoản tiền đã tặng cho”. 

Nhậ  đị     ư tr    à     g  ó sơ sở,   ư    ù  ợp với chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, vi ph m Đ ều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[10] Ngoài ra, xét việc tính chi phí tố tụng: Trong hồ sơ vụ án có 02 tờ 

phiếu thu nhận tiền của bị đơ  ngày 30/12/2016 và 27/02/2017 (bút lục 114, 

115) t m ứng tổng cộng 10 triệu đồ g   ư g     g  ó   ứng cứ thể hiện Tòa án 

cấ  sơ t    đã  oà  trả cho bị đơ        í tố tụng còn thừ  s u     đã trừ chi 

phí thực tế. Tòa án cấp sơ t  m cần rút kinh nghiệm về vấ  đề này. 

 [11] Xét thấy, Tòa án cấ  sơ t  m có những sai sót về tố tụng và thu thập 

chứng cứ   ư  đầy đủ mà Tòa án cấp phúc th m không thể bổ sung được   ư đã 

phân tích trên, đồng thời phát sinh thêm tình tiết mới t i cấp phúc th m,  o đó 

Hộ  đồng xét xử phúc th m hủy một phần bản    sơ t  m về chia tài sản chung, 

chuyển hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấ  sơ th m giải quyết l i phần này theo quy 

định của pháp luật. Việc phân chia tài sản gắn liền vớ  đất, chuồng tr i, xe ô tô 

tải sẽ được xem xét giải quyết khi cấ  sơ t  m giải quyết l i vụ án. Các phần 

khác của bả     sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị. 

[12] Á    í          và g   đ    sơ t   : C   đươ g sự phải chịu theo 

bả     sơ t  m. Án phí dân sự sơ t  m có giá ng ch và chi phí tố tụng trong 

xem xét, th   định t i chỗ, đo đ   và định giá sẽ được tính khi giải quyết l i vụ 

án. 
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 [13] Án phí          và g   đ    phúc th m: Những người kháng cáo 

không phải chịu. 

[14] Ý kiến củ   gười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ   guy   đơ , 

ý kiến củ   guy   đơ  và bị đơ   ó  ă   ứ chấp nhận một phần. 

[15] Ý kiến củ  đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân t    B    Dươ g đề 

nghị Hộ  đồng xét xử phúc th m đ        một phần kháng cáo củ   guy   đơ  

về quan hệ hôn nhân và đề nghị hủy một phần bả     sơ t  m về chia tài sản 

chung là  ó  ă   ứ và phù hợp vớ  quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT Đ NH: 

Că   ứ Đ ều 148, Đ ều 284, đ ểm c khoản 1 Đ ều 289, khoản 3 Đ ều 308, 

Đ ều 310, Đ ều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự; Ng ị quyết số 326/UB VQH  gày 

30/12/2016  ủ  Ủy b   T ườ g vụ Quố   ộ  quy đị   về  ứ  t u,   ễ , g ả , 

t u,  ộ  quả     và sử  ụ g      í và  ệ   í       , 

1. Đ        xét xử phúc th m một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên 

đơ    g Nguyễn Hoàng T về quan hệ hôn nhân. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo củ   guy   đơ    g Nguyễn 

Hoàng T và chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơ  bà Đỗ Thị Mai O về tranh 

chấp tài sản khi ly hôn. 

Hủy một phần Bả              và g   đ    sơ t  m số: 28/2017/HNGĐ-

S   gày 20 t   g 9  ă  2017  ủa Toà án nhân dân thị xã B, t    B    Dươ g 

về tranh chấp tài sản khi ly hôn. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã 

B, t    B    Dươ g g ải quyết l i vụ á  t  o quy định của pháp luật. 

Các phần khác của bả     sơ t  m không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về      í sơ t  m và chi phí tố tụng: 

3.1. Về      í          và g   đ    sơ t  m:  

- Ông Nguyễn Hoàng T phải chịu 50.000 đồng ( ă   ươ  nghìn đồng) 

tiề       í          g   đ    sơ t  m. 

- Bà Đỗ Thị Mai O phải chịu 50.000 đồ g ( ă   ươ   g    đồng) tiền án 

  í          g   đ    sơ t  m. 

3.2. Về án phí dân sự sơ t  m có giá ng ch và chi phí tố tụng sẽ được tính 

khi Tòa án nhân dân thị xã B, t    B    Dươ g giải quyết l i vụ án. 
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4.  Án phí phúc th m: C   đươ g sự không phải chịu. 

- Hoàn trả cho ông Nguyễn Hoàng T 300.000 đồ g (b  tră   g    đồng) 

t   ứ g      í   ú  t    đã  ộp theo Biên lai t u t ề  số 0017021  gày 

03/10/2017  ủ  C    ụ       à          sự thị xã B, t    B    Dươ g. 

- Hoàn trả cho bà Đỗ Thị Mai O 300.000 đồ g (b  tră   g    đồng) t   

ứ g      í   ú  t    đã  ộp t  o B        t u t ề  số 0017023  gày  

03/10/2017  ủ  C    ụ       à          sự t ị xã B, t    B    Dươ g. 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND t    B    Dươ g; 

- Chi cục THADS thị xã B; 

- TAND thị xã B; 

- Tổ Hà     í    ư     ; 

- C   đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ,     D   sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N-CHỦ TỌA PHIÊN T A 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


